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Tổng

TỔNG 16 2 4 1 1 16 13 6 7 1 7 5 2 81

1 THPT Bãi Cháy 1 1 2

2 THPT Cửa Ông 1 1 1 3

3 THPT Hải Đảo 1 1 1 3

4 THPT Lê Chân 1 1 1 3

5 THPT Trần Phú 1 1 2

6 THPT Đầm Hà 1 1 1 3

7 THPT Cẩm Phả 1 1 1 1 4

8 THPT Lý Thường Kiệt 1 2 1 4

9 THPT Minh Hà 1 1 2

10 THPT Vũ Văn Hiếu 1 1 2

11 THPT Mông Dương 1 1

12 THPT Hoành Bồ 1 2 1 1 1 6

13 THPT Bạch Đằng 1 1 2

14 THPT Hoàng Văn Thụ 1 1 1 1 4

15 THPT Đông Thành 1 1 2

16 THPT Quảng Hà 1 1 1 3

17 THPT Uông Bí 1 2 3

18 THPT Đông Triều 1 1 2

19 THPT Hoàng Hoa Thám 1 1

20 THPT Hoàng Quốc Việt 1 1 2

21 THPT Hòn Gai 1 1 1 3

22 THPT Ngô Quyền 1 1 2

23 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Trụ sở chính) 1 1 1 1 4
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23.1 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Móng Cái) 1 1

23.2 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Quảng Hà) 1 1 2

23.3 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Đầm Hà) 1 1

23.4 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Tiên Yên) 1 1 2 1 5

23.5 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Ba Chẽ) 1 1

23.6 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Vân Đồn) 1 1 2

23.7 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Hoành Bồ) 1 1

23.8 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Quảng Yên) 1 1 1 3

23.9 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Uông Bí) 1 1

23.10 TT GDNN - GDTX Tỉnh (Phân hiệu Mạo Khê) 1 1
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